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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH NỘI BỘ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ CÁC DỰ ÁN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2009/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ
Căn cứ Quyết định số 86/2007/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố;
Căn cứ Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về thực hiện các dự án đầu tư trong nước thuộc Chương trình kích cầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng và Trưởng phòng Kinh tế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định nội bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về giải quyết hồ sơ các dự án tham gia Chương trình kích cầu theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng các phòng thuộc Sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND.TP (để báo cáo);
- Các sở, ngành thành phố (để phối hợp);
- BGĐ Sở;
- Lưu: VT, VP(Thoa.16b).
	GIÁM ĐỐC




Thái Văn Rê


 
QUY ĐỊNH NỘI BỘ
VỀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ CÁC DỰ ÁN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2009/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 123/QĐ-SKHĐT ngày 21 tháng 7 năm 2009 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
Quy định này quy định về trách nhiệm của các phòng và trình tự phối hợp trong nội bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư khi xử lý hồ sơ các dự án thuộc Chương trình kích cầu trên địa bàn thành phố.
Điều 2. Nguyên tắc xử lý
1. Việc xử lý hồ sơ dự án thuộc Chương trình kích cầu phải tuân theo Quy định về thực hiện các dự án đầu tư trong nước thuộc Chương trình kích cầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (ban hành kèm Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố).
2. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, các phòng phải xử lý hồ sơ một cách tích cực, đúng theo quy định.
Chương II
TRÁCH NHIỆM XỬ LÝ HỒ SƠ CỦA CÁC PHÒNG
Điều 3. Nhiệm vụ của Văn phòng
1. Tiếp các nhà đầu tư muốn tìm hiểu thông tin về Chương trình kích cầu, xác định lĩnh vực dự định tham gia và hướng dẫn doanh nghiệp liên hệ phòng nghiệp vụ phụ trách lĩnh vực đó để được cung cấp thông tin chi tiết.
2. Tiếp nhận hồ sơ dự án tham gia Chương trình kích cầu, phân về các phòng nghiệp vụ để xử lý. Cán bộ tiếp nhận chịu trách nhiệm kiểm tra đầu mục hồ sơ theo quy định tại Điều 7 Quy định này.
3. Đối với những vụ việc phát sinh ngoài Quy định này hoặc dự án có liên quan đến nhiều phòng thì Văn phòng trình Ban Giám đốc phân công cho các phòng thực hiện.
Điều 4. Nhiệm vụ của Phòng Lao động - Văn xã
Hướng dẫn, xử lý và tổng hợp dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo mở rộng, đầu tư mua sắm trang thiết bị hiện đại, kỹ thuật cao chuyên sâu:
1. Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa từ 100 giường bệnh trở lên;
2. Trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng, đại học;
3. Trường trung cấp và cao đẳng nghề (từ bậc 3/7 trở lên);
4. Công trình văn hóa, nhà hát, rạp chiếu phim (quy mô trên 1.000 chỗ ngồi);
5. Cơ sở thể dục thể thao nhằm mục tiêu đào tạo, huấn luyện các vận động viên thành tích cao cấp quốc gia và quốc tế (không bao gồm các dự án đầu tư xây dựng sân golf) ;
6. Các dự án sản xuất hóa dược, thuốc kháng sinh, vắcxin; sản xuất trang thiết bị y tế phục vụ chẩn đoán, điều trị và nghiên cứu thí nghiệm.
7. Các nhiệm vụ khác do Ban giám đốc phân công.
Điều 5. Nhiệm vụ của Phòng Phát triển hạ tầng
Hướng dẫn, xử lý và tổng hợp dự án tham gia Chương trình kích cầu trong các lĩnh vực sau:
1. Đầu tư hệ thống xử lý nước thải; dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung;
2. Đầu tư hệ thống xử lý nước thải, chất thải của các bệnh viện;
3. Đầu tư xây dựng ký túc xá cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học; nhà ở cho công nhân làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp.
4. Các nhiệm vụ khác do Ban giám đốc phân công.
Điều 6. Nhiệm vụ của Phòng Thông tin
1. Hướng dẫn, xử lý và tổng hợp dự án tham gia Chương trình kích cầu trong các lĩnh vực: sản xuất sản phẩm điện tử, thiết bị thông tin, viễn thông; sản xuất vi mạch, nghiên cứu phát triển phần cứng và phần mềm được tiêu thụ trong nước.
2. Các nhiệm vụ khác do Ban giám đốc phân công.
Điều 7. Nhiệm vụ của Phòng Kinh tế
1. Hướng dẫn, xử lý và tổng hợp dự án đầu tư tham gia Chương trình kích cầu trong các lĩnh vực còn lại;
2. Tổng hợp dự án từ các phòng nghiệp vụ; dự thảo danh mục dự án được tham gia Chương trình kích cầu để Ban Giám đốc trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt; tổng hợp phân khai chỉ tiêu kế hoạch phần bù lãi vay cho từng dự án trình Giám đốc Sở ký ban hành; soạn thảo báo cáo tổng hợp thường kỳ trình Ban Giám đốc và Ủy ban nhân dân thành phố;
3. Các nhiệm vụ khác do Ban giám đốc phân công.
Chương IV
HỒ SƠ VÀ QUY TRÌNH XỬ LÝ
Điều 8. Hồ sơ
1. Hồ sơ dự án tham gia Chương trình kích cầu bao gồm:
a) Văn bản đề nghị tham gia Chương trình kích cầu (theo mẫu);
b) Dự án đầu tư có nội dung đầy đủ được lập theo quy định hiện hành;
c) Văn bản của tổ chức tín dụng đồng ý cho vay vốn hoặc Hợp đồng tín dụng (ký sau ngày 08 tháng 3 năm 2009 đối với trường hợp đã có dự án).
2. Hồ sơ được nộp tại Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong giờ hành chính, các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Điều 9. Quy trình và thời hạn xử lý
1. Văn phòng nhập hồ sơ vào hệ thống quản lý công văn của Sở và chuyển về phòng nghiệp vụ ngay trong ngày.
2. Trường hợp hồ sơ hợp lệ và theo đúng Quy định về thực hiện các dự án đầu tư trong nước thuộc Chương trình kích cầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (ban hành kèm Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố): Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm xử lý lập danh sách và chuyển Phòng Kinh tế tổng hợp.
3. Trường hợp dự án thỏa mãn một số điều kiện của Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND cần làm rõ danh mục đầu tư hoặc vượt quy mô được quy định tại Điều 3, Điều 4 Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND thì:
a) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm xử lý trình Phó giám đốc phụ trách ký văn bản (kèm theo hồ sơ dự án) gửi các sở - ngành có liên quan để lấy ý kiến chuyên ngành. Văn bản gửi các sở - ngành cần nêu rõ: nội dung văn bản trả lời phải xác định được chấp thuận hay không; trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày phát hành văn bản, nếu các sở - ngành không có ý kiến phản hồi thì xem như đồng ý.
b) Sau khi tham khảo ý kiến của các sở - ngành, trong ngày làm việc tiếp theo, phòng nghiệp vụ tổng hợp ý kiến của các sở - ngành (nếu có), lập danh sách các dự án và chuyển phòng Kinh tế tổng hợp.
4. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ do các phòng nghiệp vụ chuyển đến, Phòng Kinh tế tổng hợp các dự án đủ điều kiện và các dự án cần xin ý kiến Ủy ban nhân dân thành phố trình Phó Giám đốc phụ trách tổ chức họp hoặc lấy ý kiến các ngành trước khi trình Giám đốc ký văn bản trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định danh mục dự án được tham gia Chương trình kích cầu.
5. Khi có Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về danh mục các dự án được tham gia Chương trình kích cầu, phòng nghiệp vụ lập danh mục phân khai chi tiết chỉ tiêu kế hoạch hỗ trợ lãi suất cho từng dự án, chuyển Phòng Kinh tế tổng hợp trình Giám đốc ký Quyết định giao lẻ cho từng đơn vị.
Điều 10. Công tác phối hợp kiểm tra dự án
1. Phòng Kinh tế làm đầu mối phối hợp cùng với các phòng nghiệp vụ, các tổ chức tín dụng và các cơ quan có liên quan kiểm tra tình hình sử dụng vốn hỗ trợ lãi vay của Chương trình kích cầu.
2. Các phòng nghiệp vụ có trách nhiệm cử cán bộ để phối hợp với Phòng Kinh tế đi kiểm tra dự án; đôn đốc các đơn vị tham gia Chương trình gửi báo cáo, đánh giá tình hình và các hồ sơ liên quan hàng tháng, quý hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân Thành phố và Ban Giám đốc Sở; gửi báo cáo tình hình thực hiện các dự án cho Phòng Kinh tế để tổng hợp trình Ban Giám đốc và Ủy ban nhân dân thành phố.
Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 11. Cán bộ, công chức được phân công giải quyết hồ sơ phải thực hiện quy trình theo đúng Quy định này; trường hợp thực hiện sai quy trình làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng giải quyết công việc của Sở thì tùy mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Sở và theo pháp luật.
Điều 12. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng các phòng thuộc Sở có trách nhiệm triển khai Quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, Phòng Kinh tế tập hợp các ý kiến phản ánh để tổng hợp, báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo./.
